
STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chú

1 1 1761022001 Trần Hòa An 9/1/1987
2 2 1761020001 Đặng Thái Bình 3/2/1991
3 3 1761020003 Hồ Cao Cường 1/19/1989
4 4 1661020002 Lê Ngọc Hiếu 12/16/1984
5 5 1761022003 Nguyễn Tấn Hiếu 2/19/1985
6 6 1761022005 Hầu Võ Thái Nguyên 1/22/1983
7 7 1761020007 Phạm Nữ Anh Phương 6/16/1989
8 8 1761020008 Nguyễn Ngọc Quỳnh 11/8/1986

9 9 1761020010 Thái Lương Thụ 6/1/1982
Nhóm trưởng
(0909.972.845)

10 10 1761020009 Lê Xuân Thọ 10/28/1987
11 1 1551020109 Lê Thế Thanh 7/20/1997
12 2 1761020011 Huỳnh Hữu Trung 12/15/1995
13 3 1761020012 Huỳnh Phương Khắc Vũ 2/19/1980
14 4 1761020013 Nguyễn Huỳnh Thiên Vũ 9/17/1974
15 5 1751020001 Trần Văn Ngọc Anh 9/27/1999

16 6 1751020002 Nguyễn Gia Ân 6/9/1999
Nhóm trưởng
(0905.578.542)
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STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chúHọ Và Tên

17 7 1751020004 Đặng Quốc Bảo 7/25/1999
18 8 1751020006 Đỗ Minh Chánh 8/11/1999
19 9 1751020007 Nguyễn Duy Chinh 11/28/1999
20 10 1751022005 Lê Công Chính 4/19/1999
21 1 1751020008 Bùi Văn Của 12/24/1998
22 2 1751020009 Lê Nguyễn Tuấn Cường 2/23/1999
23 3 1751020014 Lê Minh Tuấn Duy 9/27/1999
24 4 1751020020 Nguyễn Lê Hải Dương 4/30/1999
25 5 1751020021 Nguyễn Thị Anh Đào 1/22/1999
26 6 1751020026 Dương Trường Giang 12/5/1999
27 7 1753010068 Phan Thị Ngọc Hân 3/23/1999

28 8 1751022013 Nguyễn Trung Hậu 8/16/1999
Nhóm trưởng
(01635.029.420)

29 9 1751020029 Trần Trung Hiếu 10/28/1999
30 10 1751022020 Mai Danh Hùng 10/29/1999
31 1 1751022017 Lê Nguyễn Minh Huy 2/11/1999
32 2 1751022018 Nguyễn Minh Huy 2/12/1999
33 3 1751020039 Nguyễn Văn Huy 10/2/1999

34 4 1751020041 Trần Quang Huy 6/9/1999
Nhóm trưởng

(01212.348.296)

35 5 1751020047 Lâm Trung Hưởng 7/7/1999
36 6 1751020048 Huỳnh Đăng Khoa 1/10/1999
37 7 1751020049 Nguyễn Anh Khoa 2/27/1999
38 8 1751020050 Nguyễn Nhật Khoa 3/24/1999
39 9 1751020051 Trần Anh Khoa 10/13/1999
40 10 1751020052 Đồng Xuân Kiên 9/18/1999
41 1 1751020055 Nguyễn Phúc Lai 3/13/1999
42 2 1751020056 Hồ Xuân Lập 11/8/1999
43 3 1751020057 Ngô Sĩ Liêm 5/3/1999
44 4 1751020059 Lê Đỗ Hoàng Long 7/17/1999
45 5 1751020062 Lê Đình Luân 11/24/1999
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4

TS. Nguyễn Phú Cường

(ĐT:0983.155.165)

ThS. Trần Văn Thân
(ĐT: 0903.823.510)

ThS. Trần Ngọc Tuấn
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STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chúHọ Và Tên

46 6 1751020063 Trần Đình Luận 4/1/1999

47 7 1751020064 Nguyễn Văn Mềm 7/28/1999
Nhóm trưởng

(0904.238.252)

48 8 1751020067 Trần Thanh Cát Minh 12/10/1998
49 9 1751020069 Mai Trung Nghĩa 2/14/1999
50 10 1751020070 Nguyễn Trọng Nghĩa 9/28/1999
51 1 1751022033 Nguyễn Quốc Nhật Nguyên 4/24/1999
52 2 1751020073 Cao Nguyễn 1/11/1999
53 3 1451020101 Đỗ Linh Nhã 5/2/1995
54 4 1751020074 Lê Đình Trực Nhân 8/1/1999
55 5 1751020076 Lê Minh Nhựt 10/6/1999
56 6 1751020077 Nguyễn Văn No 10/30/1999
57 7 1751022035 Đinh Châu Phát 6/3/1999
58 8 1751020078 Huỳnh Tấn Phát 4/9/1999

59 9 1751020079 Nguyễn Tuấn Phát 4/3/1999
Nhóm trưởng
(0989.709.110)

60 10 1751020082 Phạm Đắc Phục 10/21/1999
61 1 1751020084 Huỳnh Thanh Phương 7/22/1999
62 2 1751020085 Lê Văn Quang 3/29/1999
63 3 1751022036 Phan Hồng Quang 5/12/1999
64 4 1751022038 Huỳnh Long Quân 9/5/1999
65 5 1751020090 Trần Thanh Quý 3/20/1999
66 6 1751020093 Phạm Hoàng Sang 4/14/1999
67 7 1751020095 Ngô Minh Sơn 1/28/1999
68 8 1751020096 Ngô Thanh Sơn 6/28/1999

69 9
1751020097 Trần Thanh Sơn 9/24/1999

Nhóm trưởng
(0928.115.015)

70 10 1751020098 Vũ Văn Sơn 6/19/1999
71 1 1751022041 Phạm Ngọc Sử 8/13/1999
72 2 1751020100 Huỳnh Nguyễn Châu Thanh 11/15/1999
73 3 1751020101 Võ Thanh 11/16/1999
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6

7

ThS. Trần Ngọc Tuấn

(ĐT: 0938.462.531)

ThS. Lâm Ngọc Trà My
(ĐT: 0915.434.069)

ThS. Lê Minh Hoàng
(ĐT: 0985.713.736)
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STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chúHọ Và Tên

74 4 1751020108 Nguyễn Tiến Thành 12/20/1999
75 5 1751022042 Nguyễn Văn Thành 10/10/1995
76 6 1751020111 Ngô Đình Thiện 1/10/1999
77 7 1751020114 Đoàn Đức Thịnh 4/13/1999
78 8 1751020115 Phan Anh Thịnh 1/16/1999

79 9 1751020125 Trần Hữu Tình 4/19/1999
Nhóm trưởng
(0129.415.7167)

80 10 1751020126 Phạm Công Toàn 4/3/1999

81 1 1751020127 Lưu Đoàn Thanh Trang 11/22/1999
Nhóm trưởng
(0163.340.4694)

82 2 1751020128 Ngô Hoàng Minh Trí 11/20/1999
83 3 1751020129 Nguyễn Đức Trọng 11/7/1999
84 4 1751022047 Trần Vũ Trung 6/1/1999
85 5 1751020133 Vũ Đình Trung 7/15/1999
86 6 1751020136 Mai Đức Trường 9/5/1999
87 7 1751020140 Bùi Trần Nhật Tuấn 5/27/1999
88 8 1751022049 Tường Thế Tùng 6/6/1999
89 9 1751020148 Trần Quốc Việt 11/1/1999
90 10 1751020149 Nguyễn Đăng Vĩnh 8/20/1999

91 1 1751020150 Lai Chí Vũ 6/9/1999
Nhóm trưởng

(0937.193.758)

92 2 1751020153 Phan Văn Vũ 8/3/1999
93 3 1751020154 Trương Tuấn Vũ 7/9/1999
94 4 1751022050 Võ Văn Vũ 2/10/1999
95 5 1651020003 Nguyễn Đăng Quyền Anh 5/21/1998
96 6 1751020005 Trương Đại Gia Bảo 6/22/1998
97 7 1751022003 Đậu Sao Cang 8/13/1999
98 8 1751020010 Lê Xuân Cường 11/3/1999
99 9 1751020012 Đoàn Ngọc Diệp 5/2/1999
100 10 1751020016 Đào Mạnh Dũng 9/29/1999
101 1 1751020017 Nguyễn Hồ Dũng 9/14/1999

8

9

10

ThS.Nguyễn Trọng Nghĩa
(ĐT: 0121.228.8337)

ThS. Trần Trung Dũng

(ĐT: 0909.345.612)

ThS.ĐT Võ Thanh Sơn
(ĐT: 0903.692.073)
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STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chúHọ Và Tên

102 2 1751020013 Huỳnh Bảo Duy 6/28/1999
103 3 1751020015 Trần Khánh Duy 4/29/1999
104 4 1751022009 Bùi Văn Dư 1/21/1999
105 5 1751020024 Nguyễn Đại Đồng 8/17/1999
106 6 1751022012 Lâm Triều Đức 11/2/1999

107 7 1751020027 Nguyễn Thị Hà Giang 6/11/1999
Nhóm trưởng
(0167.418.9892)

108 8 1751020028 Phan Minh Hiếu 12/5/1999
109 9 1751020030 Nguyễn Thái Hòa 1/20/1999
110 10 1753010078 Lưu Anh Hoàng 2/5/1999
111 1 1751020034 Võ Đình Huy Hoàng 5/25/1999
112 2 1751022016 Võ Hà Duy Hoàng 8/23/1999
113 3 1751022019 Đỗ Quốc Hùng 3/31/1998
114 4 1751020044 Trần Việt Hùng 12/12/1999
115 5 1751020036 Hồ Tiểu Quang Huy 5/21/1999
116 6 1751020038 Nguyễn Khánh Huy 10/12/1999
117 7 1751022021 Phạm Duy Khánh 5/20/1999

118 8 1751020053 Lý Tuấn Kiệt 3/4/1999
Nhóm trưởng
(0121.671.0781)

119 9 1751020054 Nguyễn Văn Kiệt 5/19/1999
120 10 1751020058 Nguyễn Hoàng Liêm 9/10/1999
121 1 1751020060 Trần Việt Phi Long 1/27/1999
122 2 1751020061 Khâu Thành Lợi 2/16/1999
123 3 1751022025 Nguyễn Hữu Luân 12/1/1999
124 4 1751022026 Vũ Đức Mạnh 7/2/1999
125 5 1751022028 Phạm Đức Minh 1/21/1999
126 6 1751020068 Trần Phương Nam 1/17/1999

127 7 1751022030 Đỗ Thị Bích Ngân 1/25/1997
Nhóm trưởng
(0169.596.9100)

128 8 1751020071 Trần Hữu Nghị 10/21/1999
129 9 1751020075 Nguyễn Tiến Nhật 3/1/1999

ThS. Phan Thanh Phương
(ĐT: 0903.764.387)

11

12

13

ThS. Trần Thúc Tài
(ĐT: 0907.519.12)

ThS. Võ Đăng Khoa

(ĐT: 0932.845.666)
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STT Giáo viên hướng dẫn
Stt 

nhóm
Mã SV Ng/Sinh Nhóm Ghi chúHọ Và Tên

130 10 1651020133 Phùng Hiệp Phát 10/11/1998
131 1 1751020080 Phan Huy Phúc 11/11/1999
132 2 1751020081 Trần Hoàng Phúc 11/30/1999
133 3 1751022037 Trần Minh Quang 4/19/1999
134 4 1751020099 Tăng Hiến Tài 8/19/1999
135 5 1751020102 Vũ Hoài Thanh 11/9/1999

136 6 1751020109 Nguyễn Đức Thắng 4/30/1999
Nhóm trưởng
(0169.871.2762)

137 7 1751020110 Trần Trịnh Bảo Thiên 4/18/1999
138 8 1651020188 Phan Văn Thiện 8/18/1998
139 9 1751020113 Bùi Văn Thịnh 12/5/1999
140 10 1751020116 Ngô Minh Thoại 9/20/1999
141 1 1751020120 Nguyễn Thanh Hoài Thương 3/26/1999
142 2 1751020122 Hồ Võ Đức Tín 8/15/1999
143 3 1751020131 Nguyễn Văn Trung 1/4/1999

144 4 1751020132 Phùng Thành Trung 1/3/1999
Nhóm trưởng
(0916.370.876)

145 5 1751020135 Bùi Nhật Trường 7/6/1999
146 6 1751020141 Nguyễn Viết Tuấn 10/3/1999
147 7 1651020236 Phạm Lê Tùng 2/24/1998
148 8 1751020151 Lê Vũ 10/29/1999
149 9 1751020152 Nguyễn Chí Vũ 5/1/1999
150 10 1751020155 Lâm Hiếu Minh Vương 4/26/1999

15

ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa

(ĐT: 0908.638.152)

TS Nguyễn Thanh Phong

(ĐT: 0902.442.249)
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Trang 6


